
  

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       TỈNH BÌNH DƯƠNG                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI 
                

 Số:………/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN     Bình Dương, ngày      tháng       năm 2024. 
      

 
 

 

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường 

 

Căn cứ Văn bản số 370/BTNMT-CĐKDLTTĐĐ ngày 01/02/2023 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với đất. 

Nay, Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển thông tin về việc xóa đăng ký 

thế chấp bằng quyền sử dụng đất (127 Giấy chứng nhận) của Công ty Cổ phần 

Đại Nam và đã được Văn phòng Đăng ký đất đai xác nhận để Sở Tài nguyên và 

Môi trường đăng trên Website của Sở (có danh sách kèm theo). 

Trân trọng kính chào./. 
 

Nơi nhận:                                                                                                     
- Như trên; 

- Sở Xây dựng; 

- Lưu: VT. 

   

                                                                                                         

V/v xóa đăng ký thế chấp của Công ty 

Cổ phần Đại Nam. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Chiến Thắng 



PHƯỜNG THÀNH PHỐ

1 850 78 451,1 Đất ở tại đô thị CU 833086 CT50080 08/06/2020

2 851 78 371,8 Đất ở tại đô thị CU 833087 CT50081 08/06/2020

3 852 78 372,0 Đất ở tại đô thị CU 833088 CT50082 08/06/2020

4 853 78 372,2 Đất ở tại đô thị CU 833089 CT50083 08/06/2020

5 854 78 372,4 Đất ở tại đô thị CU 833090 CT50084 08/06/2020

6 855 78 372,6 Đất ở tại đô thị CU 833091 CT50085 08/06/2020

7 856 78 372,8 Đất ở tại đô thị CU 833092 CT50086 08/06/2020

8 857 78 373,0 Đất ở tại đô thị CU 833093 CT50087 08/06/2020

9 858 78 373,2 Đất ở tại đô thị CU 833094 CT50088 08/06/2020

10 859 78 453,4 Đất ở tại đô thị CU 833095 CT50089 08/06/2020

11 839 78 360,2 Đất ở tại đô thị CU 833074 CT50069 08/06/2020

12 840 78 369,3 Đất ở tại đô thị CU 833075 CT50070 08/06/2020

13 841 78 369,5 Đất ở tại đô thị CU 833077 CT50071 08/06/2020

14 842 78 369,7 Đất ở tại đô thị CU 833078 CT50072 08/06/2020

15 843 78 369,9 Đất ở tại đô thị CU 833079 CT50073 08/06/2020

16 844 78 370,1 Đất ở tại đô thị CU 833080 CT50074 08/06/2020

17 845 78 370,3 Đất ở tại đô thị CU 833081 CT50075 08/06/2020

18 846 78 370,5 Đất ở tại đô thị CU 833082 CT50076 08/06/2020

19 847 78 370,7 Đất ở tại đô thị CU 833083 CT50077 08/06/2020

20 848 78 370,9 Đất ở tại đô thị CU 833084 CT50078 08/06/2020

21 849 78 362,4 Đất ở tại đô thị CU 833085 CT50079 08/06/2020

22 860 78 267,0 Đất ở tại đô thị CU 833274 CT50134 08/06/2020

23 861 78 299,0 Đất ở tại đô thị CU 833275 CT50141 08/06/2020

24 862 78 299,0 Đất ở tại đô thị CU 833276 CT50142 08/06/2020

25 863 78 299,0 Đất ở tại đô thị CU 833277 CT50143 08/06/2020

26 864 78 400,0 Đất ở tại đô thị CU 833278 CT50144 08/06/2020

27 865 78 400,0 Đất ở tại đô thị CU 833279 CT50151 08/06/2020

28 866 78 400,0 Đất ở tại đô thị CU 833280 CT50154 08/06/2020

29 867 78 400,0 Đất ở tại đô thị CU 833281 CT50156 08/06/2020

30 868 78 400,0 Đất ở tại đô thị CU 833282 CT50160 08/06/2020

Công ty Cổ phần Đại Nam (Dự 

án Khu nhà ở Đại Nam)

Phú Tân Thủ Dầu Một 21/7/2020, 

02/01/2024

Đăng ký xóa thế chấp là quyền sử dụng 

đất tại Ngân hàng TMCP Phương 

Đông – Chi nhánh Bình Dương theo hồ 

sơ số 240320-0026

DANH SÁCH CHỦ ĐẦU TƯ ĐÃ ĐĂNG KÝ XÓA TÀI SẢN THẾ CHẤP LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

(Đính kèm Công văn số ............/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN ngày ...... tháng ...... năm 2024 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương)

STT CHỦ ĐẦU TƯ
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31 869 78 400,0 Đất ở tại đô thị CU 833284 CT50164 08/06/2020

32 870 78 400,0 Đất ở tại đô thị CU 833283 CT50170 08/06/2020

33 871 78 400,0 Đất ở tại đô thị CU 833285 CT50172 08/06/2020

34 872 78 400,0 Đất ở tại đô thị CU 833286 CT50174 08/06/2020

35 873 78 400,0 Đất ở tại đô thị CU 833287 CT50182 08/06/2020

36 874 78 400,0 Đất ở tại đô thị CU 833288 CT50183 08/06/2020

37 875 78 400,0 Đất ở tại đô thị CU 833289 CT50184 08/06/2020

38 876 78 400,0 Đất ở tại đô thị CU 833290 CT50185 08/06/2020

39 877 78 400,0 Đất ở tại đô thị CU 920449 CT50186 08/06/2020

40 878 78 401,0 Đất ở tại đô thị CU 833292 CT50187 08/06/2020

41 485 74 318,0 Đất ở tại đô thị CU 833487 CT51016 08/06/2020

42 486 74 350,0 Đất ở tại đô thị CU 833185 CT51017 08/06/2020

43 487 74 350,0 Đất ở tại đô thị CU 833186 CT51018 08/06/2020

44 488 74 350,0 Đất ở tại đô thị CU 833189 CT51019 08/06/2020

45 465 74 659,0 Đất ở tại đô thị CU 833187 CT51020 08/06/2020

46 466 74 400,0 Đất ở tại đô thị CU 833188 CT51021 08/06/2020

47 467 74 400,0 Đất ở tại đô thị CU 833190 CT51022 08/06/2020

48 468 74 400,0 Đất ở tại đô thị CU 833191 CT51023 08/06/2020

49 469 74 400,0 Đất ở tại đô thị CU 833192 CT51024 08/06/2020

50 470 74 400,0 Đất ở tại đô thị CU 833193 CT51025 08/06/2020

51 471 74 400,0 Đất ở tại đô thị CU 833194 CT51026 08/06/2020

52 472 74 400,0 Đất ở tại đô thị CU 833195 CT51027 08/06/2020

53 473 74 400,0 Đất ở tại đô thị CU 833196 CT51028 08/06/2020

54 474 74 400,0 Đất ở tại đô thị CU 833197 CT51029 08/06/2020

55 475 74 400,0 Đất ở tại đô thị CU 833198 CT51030 08/06/2020

56 476 74 400,0 Đất ở tại đô thị CU 833199 CT51031 08/06/2020

57 477 74 400,0 Đất ở tại đô thị CU 833488 CT51032 08/06/2020

58 478 74 400,0 Đất ở tại đô thị CU 833489 CT51033 08/06/2020

59 479 74 400,0 Đất ở tại đô thị CU 833490 CT51034 08/06/2020

60 480 74 400,0 Đất ở tại đô thị CU 833491 CT51035 08/06/2020

61 481 74 400,0 Đất ở tại đô thị CU 833492 CT51036 08/06/2020

62 482 74 400,0 Đất ở tại đô thị CU 833493 CT51037 08/06/2020

63 483 74 400,0 Đất ở tại đô thị CU 833494 CT51038 08/06/2020

64 484 74 400,0 Đất ở tại đô thị CU 833495 CT51039 08/06/2020

65 585 78 318,0 Đất ở tại đô thị CU 920159 CT52790 08/06/2020

66 586 78 350,0 Đất ở tại đô thị CU 920160 CT52791 08/06/2020

Công ty Cổ phần Đại Nam (Dự 

án Khu nhà ở Đại Nam)

Phú Tân Thủ Dầu Một 21/7/2020, 

02/01/2024

Đăng ký xóa thế chấp là quyền sử dụng 

đất tại Ngân hàng TMCP Phương 

Đông – Chi nhánh Bình Dương theo hồ 

sơ số 240320-0026



67 587 78 350,0 Đất ở tại đô thị CU 920161 CT50318 08/06/2020

68 588 78 350,0 Đất ở tại đô thị CU 920162 CT50321 08/06/2020

69 589 78 436,0 Đất ở tại đô thị CU 920163 CT50324 08/06/2020

70 590 78 400,0 Đất ở tại đô thị CU 920195 CT50326 08/06/2020

71 591 78 400,0 Đất ở tại đô thị CU 920165 CT50328 08/06/2020

72 592 78 400,0 Đất ở tại đô thị CU 920166 CT50330 08/06/2020

73 593 78 400,0 Đất ở tại đô thị CU 920167 CT52792 08/06/2020

74 594 78 400,0 Đất ở tại đô thị CU 920168 CT50333 08/06/2020

75 595 78 400,0 Đất ở tại đô thị CU 920169 CT50332 08/06/2020

76 596 78 400,0 Đất ở tại đô thị CU 920170 CT50334 08/06/2020

77 597 78 400,0 Đất ở tại đô thị CU 920171 CT52793 08/06/2020

78 598 78 400,0 Đất ở tại đô thị CU 920172 CT50337 08/06/2020

79 599 78 400,0 Đất ở tại đô thị CU 920173 CT50338 08/06/2020

80 600 78 400,0 Đất ở tại đô thị CU 920174 CT50339 08/06/2020

81 601 78 400,0 Đất ở tại đô thị CU 920190 CT50340 08/06/2020

82 602 78 400,0 Đất ở tại đô thị CU 920176 CT50341 08/06/2020

83 603 78 400,0 Đất ở tại đô thị CU 920177 CT50342 08/06/2020

84 604 78 400,0 Đất ở tại đô thị CU 920178 CT50343 08/06/2020

85 605 78 400,0 Đất ở tại đô thị CU 920191 CT50344 08/06/2020

86 606 78 400,0 Đất ở tại đô thị CU 920192 CT50345 08/06/2020

87 607 78 400,0 Đất ở tại đô thị CU 920193 CT50346 08/06/2020

88 608 78 400,0 Đất ở tại đô thị CU 920182 CT50347 08/06/2020

89 609 78 400,0 Đất ở tại đô thị CU 920183 CT50348 08/06/2020

90 610 78 400,0 Đất ở tại đô thị CU 920184 CT50349 08/06/2020

91 611 78 400,0 Đất ở tại đô thị CU 920185 CT52794 08/06/2020

92 612 78 318,0 Đất ở tại đô thị CU 920186 CT50351 08/06/2020

93 613 78 350,0 Đất ở tại đô thị CU 920187 CT50355 08/06/2020

94 614 78 350,0 Đất ở tại đô thị CU 920188 CT50358 08/06/2020

95 615 78 350,0 Đất ở tại đô thị CU 920189 CT50368 08/06/2020

96 268 91 318,0 Đất ở tại đô thị CU 833179 CT50780 08/06/2020

97 269 91 350,0 Đất ở tại đô thị CU 833372 CT50781 08/06/2020

98 270 91 350,0 Đất ở tại đô thị CV 435404 CT50782 08/06/2020

99 271 91 350,0 Đất ở tại đô thị CU 833374 CT50783 08/06/2020

100 272 91 467,2 Đất ở tại đô thị CU 833375 CT50784 08/06/2020

101 273 91 400,0 Đất ở tại đô thị CU 833376 CT50785 08/06/2020

102 274 91 400,0 Đất ở tại đô thị CU 833377 CT50786 08/06/2020

Công ty Cổ phần Đại Nam (Dự 

án Khu nhà ở Đại Nam)

Phú Tân Thủ Dầu Một 21/7/2020, 

02/01/2024

Đăng ký xóa thế chấp là quyền sử dụng 

đất tại Ngân hàng TMCP Phương 

Đông – Chi nhánh Bình Dương theo hồ 

sơ số 240320-0026



103 275 91 400,0 Đất ở tại đô thị CU 833378 CT50787 08/06/2020

104 276 91 400,0 Đất ở tại đô thị CU 833379 CT50788 08/06/2020

105 277 91 #N/A Đất ở tại đô thị CU 833180 CT50789 #N/A

106 278 91 400,0 Đất ở tại đô thị CU 833381 CT50790 08/06/2020

107 279 91 400,0 Đất ở tại đô thị CU 833181 CT50791 08/06/2020

108 280 91 400,0 Đất ở tại đô thị CU 833383 CT50792 08/06/2020

109 281 91 400,0 Đất ở tại đô thị CU 833384 CT50793 08/06/2020

110 282 91 400,0 Đất ở tại đô thị CU 833385 CT50794 08/06/2020

111 283 91 400,0 Đất ở tại đô thị CU 833386 CT50795 08/06/2020

112 284 91 400,0 Đất ở tại đô thị CU 833387 CT50796 08/06/2020

113 285 91 400,0 Đất ở tại đô thị CU 833388 CT50797 08/06/2020

114 286 91 400,0 Đất ở tại đô thị CU 833389 CT50798 08/06/2020

115 287 91 400,0 Đất ở tại đô thị CU 833390 CT50799 08/06/2020

116 288 91 400,0 Đất ở tại đô thị CU 833391 CT50800 08/06/2020

117 289 91 400,0 Đất ở tại đô thị CU 833392 CT50801 08/06/2020

118 290 91 400,0 Đất ở tại đô thị CU 833393 CT50802 08/06/2020

119 291 91 400,0 Đất ở tại đô thị CU 833394 CT50803 08/06/2020

120 292 91 400,0 Đất ở tại đô thị CU 833395 CT50804 08/06/2020

121 293 91 400,0 Đất ở tại đô thị CU 833396 CT50805 08/06/2020

122 294 91 400,0 Đất ở tại đô thị CU 833397 CT50806 08/06/2020

123 295 91 467,2 Đất ở tại đô thị CU 833398 CT50807 08/06/2020

124 296 91 318,0 Đất ở tại đô thị CU 833399 CT50808 08/06/2020

125 297 91 350,0 Đất ở tại đô thị CU 833400 CT50809 08/06/2020

126 298 91 350,0 Đất ở tại đô thị CU 833401 CT50810 08/06/2020

127 299 91 350,0 Đất ở tại đô thị CU 833402 CT50811 08/06/2020

Công ty Cổ phần Đại Nam (Dự 

án Khu nhà ở Đại Nam)

Phú Tân Thủ Dầu Một 21/7/2020, 

02/01/2024

Đăng ký xóa thế chấp là quyền sử dụng 

đất tại Ngân hàng TMCP Phương 

Đông – Chi nhánh Bình Dương theo hồ 

sơ số 240320-0026
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